
STT MSSV Lớp

1 1358002 VŨ THỊ HOÀI AN 13BSM2

2 1358003 HỒ NGỌC ẨN 13BSM2

3 1358004 NGÔ THỊ NGỌC ANH 13BSM2

4 1358010 NGUYỄN PHƯỢNG CÁT 13BSM2

5 1358011 NGUYỄN MINH CHÂU 13BSM2

6 1358015 TRẦN DUY VIỆT ĐỨC 13BSM2

7 1358016 ĐỖ MINH DŨNG 13BSM2

8 1358017 LÊ TIẾN DƯƠNG 13BSM2

9 1358023 ĐỖ TẤT MINH HIẾU 13BSM2

10 1358024 TRƯƠNG QUỐC HÙNG 13BSM2

11 1358025 ĐỖ GIA HUY 13BSM2

12 1358031 YAO NGỌC  MAI 13BSM2

13 1358032 TRẦN QUANG MINH 13BSM2

14 1358038 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 13BSM2

15 1358039 VÕ HOÀNG DIỆP NHÃ 13BSM2

16 1358040 LÊ MINH NHẬT 13BSM2

17 1358042 PHẠM NGỌC TUYẾT NHI 13BSM2

18 1358044 LÊ TRẦN QUỲNH NHƯ 13BSM2

19 1358045 PHAN THÁI PHONG 13BSM2

20 1358048 PHẠM ĐÌNH  PHƯƠNG 13BSM2

21 1358049 NGUYỄN VÕ THÚY PHƯƠNG 13BSM2

22 1358050 NGUYỄN ĐẶNG UYÊN PHƯƠNG 13BSM2

23 1358052 TRẦN HỒNG QUÂN 13BSM2

24 1358053 VĂN LÊ PHƯƠNG QUỲNH 13BSM2

25 1358054 LÊ NGỌC MINH TÂM 13BSM2

26 1358057 THÁI CHÍ  THÀNH 13BSM2

Họ và tên

DANH SÁCH LỚP 13BSM1



27 1358059 TRẦN QUANG THANH  THẢO 13BSM2

28 1358060 NGUYỄN PHAN PHƯƠNG THẢO 13BSM2

29 1358064 PHẠM NGUYỄN THUY THUYÊN 13BSM2

30 1358066 TRẦN NGỌC TRÂM 13BSM2

31 1358071 LÊ HOÀNG NGỌC TÚ 13BSM2

32 1358072 NGÔ ANH TUẤN 13BSM2

33 1358074 VŨ ĐOÀN PHƯƠNG UYÊN 13BSM2

34 1358076 NGUYỄN THỊ QUỲNH VY 13BSM2

35 1358077 NGUYỄN LÊ QUỲNH VY 13BSM2

36 1358078 HỒ LÂM NGUYÊN VỸ 13BSM2

37 1358079 NGUYỄN PHAN HOÀI XUYÊN 13BSM2


